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QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH TÀI LIỆU CHUYÊN MÔN “HƯỚNG DẪN QUỐC GIA VỀ CÁC DỊCH VỤ CHĂM SÓC VÀ ĐIỀU TRỊ TRẺ SƠ SINH”
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
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Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Bà mẹ và Trẻ em, Bộ Y tế.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.  Ban hành kèm theo Quyết định này tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn quốc gia về các dịch vụ chăm sóc và điều trị trẻ sơ sinh”.
Điều 2.  Tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn quốc gia về các dịch vụ chăm sóc và điều trị trẻ sơ sinh” được áp dụng tại các cơ sở y tế trong phạm vi toàn quốc.
Điều 3.  Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành và “Phần 4 - Chăm sóc sơ sinh” thuộc Hướng dẫn quốc gia về các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản ban hành kèm theo Quyết định số 4128/QĐ-BYT ngày 29/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế hết hiệu lực thực hiện.
Điều 4.  Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng và Vụ trưởng các Cục/Vụ thuộc Bộ Y tế; Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế; Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Thủ trưởng Y tế các ngành và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng;
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- Lưu: VT, BMTE.
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Từ viết tắt
Tiếng Anh
Tiếng Việt
APGAR
Apgar score: Appearance, Pulse, Grimace, Activity, Respiration
Thang điểm Apgar đánh giá trẻ sau sinh: Màu da, tần số tim, phản xạ, trương lực cơ, hô hấp
BSA
Body Surface Area
Diện tích bề mặt cơ thể
CPAP
Continuous Positive Airway Pressure
Áp lực đường thở dương liên tục
CRT
Capillary refill time
Thời gian đổ đầy mao mạch
ECG
Electrocardiogram
Điện tâm đồ
ECMO
Extracorporeal Membrane Oxygenation
Oxy hóa qua màng ngoài cơ thể
EEG
Electroencephalogram
Điện não đồ
EENC
Early Essential Newborn Care
Chăm sóc sơ sinh thiết yếu sớm
FiO2
Fraction of inspired oxygen
Nồng độ oxy thở vào
HFNC
High Flow Nasal Cannula
Liệu pháp oxy lưu lượng cao qua gọng mũi
HFO
High Frequency Oscillation
Thở máy rung tần số cao
HIE
Hypoxic Ischemic Encephalopathy
Bệnh não thiếu oxy thiếu máu cục bộ
HSSS
Neonatal Resuscitation
Hồi sức sơ sinh
KMC
Kangaroo Mother Care
Phương pháp Kangaroo
LISA
Less Invasive Surfactant Administration
Bơm Surfactant ít xâm lấn
LSPQP
BPD - Bronchopulmonary Dysplasia
Loạn sản phế quản phổi
MAP
Mean Airway Pressure
Áp lực đường thở trung bình
MRI
Magnetic Resonance Imaging
Cộng hưởng từ
NCBSM
Breastfeeding
Nuôi con bằng sữa mẹ
NEC
Necrotizing enterocolitis
Viêm ruột hoại tử
PCR
Polymerase Chain Reaction
Phản ứng chuỗi polymerase - Kỹ thuật khuếch đại một đoạn ADN/ARN
PDA
Patent Ductus Arteriosus
Còn ống động mạch
PEEP
Positive End Expiratory Pressure
Áp lực dương cuối thì thở ra
PFO
Patent Foramen Ovale
Tồn tại lỗ bầu dục
PICC
Peripherally Inserted Central Catheter
Ống thông tĩnh mạch trung tâm từ tĩnh mạch ngoại vi
PIP
Peak Inspiratory Pressure
Áp lực đỉnh thì hít vào
RDS
Respiratory distress syndrome
Hội chứng nguy kịch hô hấp - Bệnh màng trong
RLCHBS
IEM - Inborn errors of metabolism
Rối loạn chuyển hóa bẩm sinh
ROP
Retinopathy of Prematurity
Bệnh võng mạc ở trẻ đẻ non
SpO 2
Saturation of peripheral Oxygen
Độ bão hòa oxy ngoại vi (đo SpO 2  qua da)
TB
IM - Intramuscular injection
Tiêm bắp
TM
IV - Intravenous injection
Tiêm tĩnh mạch
TORCH
Toxoplasma, Others, Rubella, CMV, HSV
Các bệnh nhiễm khuẩn bẩm sinh Toxoplasma, Rubella, CMV, HSV và một số bệnh khác
TPN
Total Parenteral Nutrition
Dinh dưỡng tĩnh mạch hoàn toàn
TSH
Thyroid Stimulating Hormone
Hóc môn kích thích tuyến giáp
TTM
Intravenous Infusion
Truyền tĩnh mạch
WHO
World Health Organization
Tổ chức Y tế Thế giới
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